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I. TRẮC NGHIỆM
1. Một chất điểm được thả rơi từ độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biểu thức tính thời gian từ lúc thả rơi đến khi chạm đất của chất điểm là




A. 	B. 	C. 	D. 
2. Một người ném một hòn đá theo phương ngang với tốc độ 10m/s. Vị trí ném ở độ cao 1,6m so với mặt đất. Lấy g = 9,8m/s2. Trong quá trình chuyển động, xem như hòn đá chỉ chịu tác dụng của trọng lực. Tầm xa của hòn đá là
A. 5,7m	B. 3,2m	C. 56,0m	D. 4,0m
3. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. vận tốc	B. lực	C. khối lượng	D. gia tốc
4. Khi con ngựa kéo xe trên đường nằm ngang, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là
A. lực mà xe tác dụng vào con ngựa.	B. lực mà ngựa tác dụng vào xe
C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.	D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa
5. Hai lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F1 và F2 hợp với nhua góc 600. Hợp lực của hai lực này có độ lớn


A. 10N	B. N	C. N	D. 20N
6. Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton
A. không bằng nhau về độ lớn	B. bằng nhau về độ lớn nhưng không chung giá
C. tác dụng vào cùng một vật	D. tác dụng vào 2 vật khác nhau.
7. Một quả bóng có khối lượng 200g bay với tốc độ 25 m/s đến đập vuông góc vào một bức tường rồi bật ngược trở lại theo phương cũ với tốc độ 15 m/s. Khoảng thời gian tiếp xúc giữa bóng và tường là 0,04s. Coi lực này là không đổi trong suốt thời gian tiếp xúc. Lực tác dụng lên quả bóng có độ lớn bằng
A. 160N	B. 50N	C. 80N	D. 200N
8. Phát biểu nào sau đây về phép tổng hợp lực là sai?
A. Xét về mặt toán học, tổng hợp lực là phép cộng các vecto lực cùng tác dụng lên một vật
B. Lực tổng hợp có thể xác định bằng quy tắc hình bình hành, quy tác tam giác lực hoặc duy tắc đa giác lục.
C. Độ lớn của lực tổng hợp luôn bằng tổng độ lớn của các lực thành phần tác dụng lên vật
D. Lực tổng hợp là một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng tương đương các lực thành phần
9. Cùng một lúc, tại cùng một độ cao h so với mặt đất, vật A được ném ngang với vận tốc đầu v0, vật B được ném ngang với vận tốc đầu 2v0 và vật C được thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản của không khí. Chọn kết luận đúng
A. Vật A chạm đát đầu tiên	B. Vật B chạm đất đầu tiên
C. Vật C chạm đất đầu tiên	D. Cả 3 chạm đất cùng lúc.
10. Chọn phát biểu đúng về định luật III Newton

A. Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối 
B. Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. 

C. Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực cân bằng  nhau: 

D. Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối: 
11. Một vật nhỏ nặng 5kg chịu tác dụng của hai lực F1 = F2 = 8N và thu được gia tốc là 1,6 m/s2. Hai lực này hợp với nhau một góc bằng
A. 1200	B. 00	C. 600	D. 900
12. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào
A. khối lượng và kích thước vật rơi	B. độ cao và vĩ độ địa lí
C. vận tốc đầu và thời gian rơi	D. áp suất và nhiệt độ môi trường
13. Một quả cầu có khối lượng 0,3g được treo bằng một sợi dây nhẹ không giãn. Gió liên tục thổi và đẩy quả cầu theo phương ngang làm cho sợi dây tạo với phương thẳng đứng một góc 370 và đang ở trạng thái cân bằng. Lấy g = 9,8m/s2. Lấy F của gió và lực căng T của dây có độ lớn bằng
[image: ]
A. F = 2,2.10-3 N; T = 3,68.10-3 N	B. F = 1,78.10-3 N; T = 3,68.10-3 N
C. F = 2,2.10-3 N; T = 4,98.10-3 N	D. F = 1,78.10-3 N; T = 4,98.10-3 N
14. Một người đang đi xe máy với vận tốc 36km/h thì nhìn thấy chướng ngại vật cách đó 10m. Biết khối lượng tổng cộng của người và xe máy là 130 kg. Coi chuyển động của xe là chuyển động thẳng biến đổi đều sau khi hãm. Để không đâm phải chướng ngại vật thì độ lớn lực hãm tổng cộng tác dụng lên xe thỏa mãn




A. 	B. 	C. 	D. 
15. Trên hai lực khác phương, có độ lớn bằng 9N và 6N. Độ lớn của hợp lực có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 5N	B. 1N	C. 16N	D. 20N
16. Trên mặt nằm ngang không ma sát. Xe A chuyển động với tốc độ5m/s đến va chạm vào xe B đang đứng yên. Sau va chạm xe A bật lại với vận tốc 150cm/s; xe B chuyển động với vận tốc 200cm/s. Biết khối lượng xe B là 400g. Tính khối lượng xe A?
A. 0,245kg	B. 0,345kg	C. 0,2kg	D. 0,145kg
PHẦN 2. TỰ LUẬN
1. Một vật có khối lượng m = 400g được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Vật bắt đầu được kéo trượt đi bằng một lực F = 2N theo phương ngang. Lực cản tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0,06 trọng lượng của vật. Lấy g = 10m/s2.
a. Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật và tính quãng đường vật đi được sau 2 giây.
b. Sau quãng đường ấy lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật có thể chuyển động thẳng đều?
2. Cho một vật rơi tự do từ độ cao h. Biết rằng trong 2s cuối cùng vật rơi được quãng đường bằng quãng đường đi trong 5s đầu tiên, g = 10m/s2
a. Tìm độ cao lúc thả vật và thời gian vật rơi
b. Tìm vận tốc của vật lúc vừa chạm đất.
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Đ? ôn t?p HK I QT 2022-2023 

I. TR?C NGHI?M 

1. M?t ch?t đi?m đư?c th? rơi t? đ? cao h so v?i m?t đ?t t?i nơi có gia t?c tr?ng trư?ng là g. Bi?u th?c tính th?i 

gian t? lúc th? rơi đ?n khi ch?m đ?t c?a ch?t đi?m là 

A. 2thg B. 

2g

t

h

 C. 2

h

t

g

 D. 

2h

t

g

 

2. M?t ngư?i ném m?t hòn đá theo phương ngang v?i t?c đ? 10m/s. V? trí ném ? đ? cao 1,6m so v?i m?t đ?t. L?y g 

= 9,8m/s

2

. Trong quá trình chuy?n đ?ng, xem như hòn đá ch? ch?u tác d?ng c?a tr?ng l?c. T?m xa c?a hòn đá là 

A. 5,7m B. 3,2m C. 56,0m D. 4,0m 

3. Đ?i lư?ng đ?c trưng cho m?c quán tính c?a m?t v?t là 

A. v?n t?c B. l?c C. kh?i lư?ng D. gia t?c 

4. Khi con ng?a kéo xe trên đư?ng n?m ngang, l?c tác d?ng vào con ng?a làm cho nó chuy?n đ?ng v? phía trư?c là 

A. l?c mà xe tác d?ng vào con ng?a. B. l?c mà ng?a tác d?ng vào xe 

C. l?c mà ng?a tác d?ng vào m?t đ?t. D. l?c mà m?t đ?t tác d?ng vào ng?a 

5. Hai l?c có cùng đ? l?n b?ng 10N trong đó F

1

 và F

2

 h?p v?i nhua góc 60

0

. H?p l?c c?a hai l?c này có đ? l?n 

A. 10N B. 103N C. 53N D. 20N 

6. C?p “l?c và ph?n l?c” trong đ?nh lu?t III Newton 

A. không b?ng nhau v? đ? l?n B. b?ng nhau v? đ? l?n nhưng không chung giá 

C. tác d?ng vào cùng m?t v?t D. tác d?ng vào 2 v?t khác nhau. 

7. M?t qu? bóng có kh?i lư?ng 200g bay v?i t?c đ? 25 m/s đ?n đ?p vuông góc vào m?t b?c tư?ng r?i b?t ngư?c tr? 

l?i theo phương cu v?i t?c đ? 15 m/s. Kho?ng th?i gian ti?p xúc gi?a bóng và tư?ng là 0,04s. Coi l?c này là không 

đ?i trong su?t th?i gian ti?p xúc. L?c tác d?ng lên qu? bóng có đ? l?n b?ng 

A. 160N B. 50N C. 80N D. 200N 

8. Phát bi?u nào sau đây v? phép t?ng h?p l?c là sai? 

A. Xét v? m?t toán h?c, t?ng h?p l?c là phép c?ng các vecto l?c cùng tác d?ng lên m?t v?t 

B. L?c t?ng h?p có th? xác đ?nh b?ng quy t?c hình bình hành, quy tác tam giác l?c ho?c duy t?c đa giác l?c. 

C. Đ? l?n c?a l?c t?ng h?p luôn b?ng t?ng đ? l?n c?a các l?c thành ph?n tác d?ng lên v?t 

D. L?c t?ng h?p là m?t l?c thay th? các l?c tác d?ng đ?ng th?i vào cùng m?t v?t, có tác d?ng tương đương các l?c 

thành ph?n 

9. Cùng m?t lúc, t?i cùng m?t đ? cao h so v?i m?t đ?t, v?t A đư?c ném ngang v?i v?n t?c đ?u v

0

, v?t B đư?c ném 

ngang v?i v?n t?c đ?u 2v

0

 và v?t C đư?c th? rơi t? do. B? qua s?c c?n c?a không khí. Ch?n k?t lu?n đúng 

A. V?t A ch?m đát đ?u tiên B. V?t B ch?m đ?t đ?u tiên 

C. V?t C ch?m đ?t đ?u tiên D. C? 3 ch?m đ?t cùng lúc. 

10. Ch?n phát bi?u đúng v? đ?nh lu?t III Newton 

A. Khi v?t A tác d?ng lên v?t B m?t l?c, thì v?t B cung tác d?ng tr? l?i v?t A m?t l?c. Hai l?c này là hai l?c tr?c 

đ?i 

BABA

FF



 

B. Khi v?t A tác d?ng lên v?t B m?t l?c, thì v?t B cung tác d?ng tr? l?i v?t A m?t l?c.  

C. Khi v?t A tác d?ng lên v?t B m?t l?c, thì v?t B cung tác d?ng tr? l?i v?t A m?t l?c. Hai l?c này là hai l?c cân 

b?ng  nhau: 

BABA

FF



 

D. Khi v?t A tác d?ng lên v?t B m?t l?c, thì v?t B cung tác d?ng tr? l?i v?t A m?t l?c. Hai l?c này là hai l?c tr?c 

đ?i: 

BABA

FF



 

11. M?t v?t nh? n?ng 5kg ch?u tác d?ng c?a hai l?c F

1

 = F

2

 = 8N và thu đư?c gia t?c là 1,6 m/s

2

. Hai l?c này h?p 

v?i nhau m?t góc b?ng 

A. 120

0

 B. 0

0

 C. 60

0

 D. 90

0

 

12. Gia t?c rơi t? do ph? thu?c vào 

A. kh?i lư?ng và kích thư?c v?t rơi B. đ? cao và vi đ? đ?a lí 

